
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 60, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

23/09/20043. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÁI BÌNH DƯƠNG

0101541044

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
THÁI BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: pacific ocean investment and trading Company 
Limited
Tên công ty viết tắt: pitc co .,ltd

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 8684225
Email:

8680385Fax:
Website:
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900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. - Mua bán trang thiết bị y tế, đồ dùng trong phòng thí nghiệm.
- Sản xuất, gia công mua bán hàng may mặc và phụ kiện ngành 
may;
- Kinh doanh hoá chất (Trừ hoá chất Nhà nước cấm);
- Xuất nhập khẩu hàng hóa Công ty kinh doanh;
- Vận tải hàng hóa;
- Cho thuê máy móc, thiết bị phục vụ thi công công trình;
- Tư vấn giám sát công trình (Không bao gồm dịch vụ thiết kế 
công trình);
- Sản xuất và buôn bán các sản phẩm cơ khí và vật liệu phụ trợ 
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp;
- Sản xuất và buôn bán linh kiện, thiết bị, phụ tùng, máy móc 
trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thủy lợi, thể thao, khu vui chơi giải trí, hạ tầng kỹ thuật;
- Lắp đặt điện, nước cho các công trình công nghiệp và dân 
dụng;
- Sản xuất và buôn bán hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện dân 
dụng, máy tính, máy văn phòng, văn phòng phẩm, vật liệu xây 
dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, đồ bảo hộ lao động, đồ 
dùng cá nhân và gia đình;
- Sản xuất, mua bán ô tô, xe máy và linh kiện, thiết bị, phụ 
tùng của ô tô, xe máy;
- Vận chuyển hành khách;
- Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ 
khách du lịch (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát 
Karaoke, vũ trường);
- Dịch vụ tuyển dụng, môi giới lao động trong nước (không 
bao gồm dịch vụ giới thiệu, tuyển dụng cho các doanh nghiệp 
có chức năng xuất khẩu lao động);
- Dịch vụ dịch thuật và phiên dịch;
- Đào tạo ngoại ngữ (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền cho phép);
- Tư vấn du học;

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 Phạm Văn 
Tản

P3-X3, khu tập thể 
Đại học Xây dựng, 
phường Bách Khoa, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội, Việt Nam

250.000.000 27,78 011304214

2 Phạm Xuân 
Bắc

P3 - X3, khu tập thể 
Đại học Xây dựng, 
phường Bách Khoa, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội, Việt Nam

250.000.000 27,78 012563134

3 Đào Thị Thu 
Hà

P3 - X3, khu tập thể 
Đại học Xây dựng, 
phường Bách Khoa, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội, Việt Nam

400.000.000 44,44 012487655

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐÀO THỊ THU HÀ Nữ

29/10/1974 Kinh Việt Nam

012487655
04/03/2002 Công an Tp Hà Nội

P3 - X3, khu tập thể Đại học Xây dựng, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 61, ngách 291/42 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
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